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STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 22N110907 Đặng Thị Quỳnh Anh Nữ 12/01/1978 Thừa Thiên Huế  

2 02 22N110902 Nguyễn Văn Chào Nam 07/02/1982 Hải Dương  

3 03 20L4013002 Nguyễn Hữu Chính Nam 10/04/1985 Quảng Nam  

4 04 20L4013003 Đặng Trọng Cường Nam 16/01/1995 Nghệ An  

5 05 22N110908 Hồ Thị Dung Nữ 03/02/1990 Nghệ An  

6 06 22N110906 Phan Vũ Hải Nam 05/08/1973 Hà Tĩnh  

7 07 22N110903 Phan Thị Hằng Nữ 28/04/1987 Nghệ An  

8 08 22N110905 Bùi Thị Hiền Nữ 05/08/1983 Thừa Thiên Huế  

9 09 20L4013005 Phan Nguyễn Nghĩa Huyền Nam 03/06/1994 Quảng Trị  

10 10 22N110910 Nguyễn Đinh Thùy Khương Nữ 25/02/1990 Nghệ An  

11 11 20L4013008 Trần Mạnh Linh Nam 03/08/1993 Quảng Nam  

12 12 22N110909 Nguyễn Thăng Long Nam 10/06/1977 Quảng Bình  

13 13 21l4010188 Đỗ Long Oanh Nữ 27/02/2003 Đà Nẵng  

14 14 20L4013011 Nguyễn Trường Phú Nam 17/04/1994 Quảng Trị  

15 15 19L1054009 Nguyễn Văn Phúc Nam 11/08/1995 Quảng Trị  

16 16 20L4013015 Phạm Hữu Tài Nam 02/11/1989 Thừa Thiên Huế  

17 17 22N110901 Vũ Thị Thanh Tâm Nữ 27/10/1987 Thừa Thiên Huế  

18 18 18l4011250 Trần Kim Tiện Nam 03/02/2000 Quảng Nam  

19 19 20L4013018 Trần Văn Tịnh Nam 25/03/1992 Nghệ An  

20 20 20L4013019 Nguyễn Văn Trưng Nam 28/10/1992 Quảng Nam  

21 21 20L4013020 Trương Anh Tuấn Nam 24/09/1993 Quảng Ngãi  

22 22 20L4013021 Nguyễn Thanh Vinh Nam 14/11/1995 Quảng Nam  

23 23 22N110904 Trần Quang Vui Nam 24/04/1967 Quảng Trị  

Dánh sách này có 23 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 09  tháng 9 năm 2022 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


